	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:   
- Tên tiếng việt: Phần mềm đồ hoạ trong địa tin học + BTL
- Tên tiếng anh: Computer Graphic Software for Geomatics
	Mã học phần:   7050423
	Số tin chỉ:          3 +  Bài tập lớn: 3(3-0-6), học trong 16 tuần 
	Số tiết học phần: 45
	Lý thuyết + bài tập lớn:  45; Thực hành: 0; Thực tập: 0; Thảo luận: 0; Tự học: 90 
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy

	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Đinh Công Hòa
	GVC.TS
	0504-02
	dinhconghoa@humg.edu.vn

	2
	Hoàng Thị Thủy
	Th.S
	0504-06
	hoangthithuy@humg.edu.vn

	3
	Dương Thành Trung
	TS
	0504-07
	duongthanhtrung@humg.edu.vn

	4
	Lê Ngọc Giang
	Th.S
	0504-14
	lengocgiang@humg.edu.vn

	5
	Nguyễn Thị Thu Hương
	ThS
	0504-08
	nguyenthithuhuong@humg.edu.vn



2.2 Bộ môn: Trắc địa phổ thông và sai số
3. Điều kiện học học phần: 
3.1. Môn học tiên quyết: Cơ sở đo đạc địa hình, mã số: 7050422; 
3.2. Môn học học trước: Cơ sở đo đạc địa hình, mã số: 7050422; 
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức: 
4.1.1. Phần mềm AutoCad
4.1.2. Phần mềm MicroStation
4.1.3. Phần mềm Sufer
4.1.4. Phần mềm Mapinfo
4.2. Kỹ năng:
4.2.1. Kỹ năng sử dụng các phần mềm đồ hoạ thành lập bản đồ số địa hình, mặt cắt.
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Giới thiệu về phần mềm đồ họa trong trắc địa
- Phần mềm AutoCAD
- Phần mềm Microstation
- Phần mềm Surfer
- Phần mềm Mapinfo
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Phần mềm AutoCAD
	15
	

	1.1
	Giới thiệu chung về phần mềm AutoCAD
	3
	

	1.2
	Thao tác trong bản vẽ và các thanh công cụ
	7
	4.1.1

	1.3
	Vẽ chi tiết và biên tập bản đồ số
	5
	4.1.1

	Chương 2
	Phần mềm Microstaion
	15
	

	2.1
	Giới thiệu chung về phần mềm MicroStation
	1
	4.1.2

	2.2
	Tạo lưới km
	2
	4.1.2

	2.3
	Tạo thư viện ký hiệu trong MicroStation
	3
	4.1.2

	2.4
	Tạo vùng tô màu, trải ký hiệu
	3
	4.1.2

	2.5
	Xuất, nhập dữ liêu bản đồ
	3
	4.1.2

	2.6
	Chỉnh sửa bản đồ và in ấn trong MicroStation
	3
	4.1.2

	Chương 3
	Phần mềm Surfer
	5
	

	3.1
	Giới thiệu chung về phần mềm Sufer 
	1
	4.1.3

	3.2
	Nhập số liệu theo hàm đã biết
	1
	4.1.3

	3.3
	Làm trơn đường nội suy
	1
	4.1.3

	3.4
	Nội suy, vẽ đường bình độ với số liệu đo đạc trong Trắc địa
	1
	4.1.3

	3.5
	Xuất, nhập dữ liệu bản vẽ và in ấn trong Sufer
	1
	4.1.3

	Chương 4
	Phần mềm Mapinfo
	10
	

	4.1
	Giới thiệu chung về phần mềm Mapinfo
	2
	4.1.3

	4.2
	Thao tác trong bản vẽ và các thanh công cụ
	3
	4.1.3

	4.3
	Vẽ chi tiết và biên tập bản đồ số
	2
	4.1.3

	4.4
	Quan lý dữ liệu bằng phần mềm Mapinfo
	3
	4.1.3


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành, bài tập 
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10 Tài liệu học tập
[1] Đinh Công Hòa. Lập trình bài toán trác địa cơ sở. Nhà xuất bản Giao thông vận tải. Hà Nội 2010
[2] Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000. Hà nội 1990
   [3] Quy phạm hiện chỉnh bản đồ địa hình.Tỷ lệ 1/10.000-1/25.000-1/50.000 :  Tiêu chuẩn ngành. Hà nội   1989
   [4] Ký hiệu bản đồ địa hình.Tỷ lệ 1:25.000,1:50.000,1:100.000. Hà nội 1969
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1,2,3,4
	Chương 1: Phần mềm AutoCAD
1.1.Giới thiệu chung về phần mềm AutoCAD
1.2.Thao tác trong bản vẽ và các thanh công cụ
1.3.Vẽ chi tiết và biên tập bản đồ số
	



15
	



0
	



0
	
Sinh viên đọc tài liệu [1]: chương 1 mục 1.1
Sinh viên đọc tài liệu [1]: chương 1 mục 1.2
Sinh viên đọc tài liệu [1]: chương 1 mục 1.3

	5,6,7,8
	Chương 2:Phần mềm Microstaion
2.1.Giới thiệu chung về phần mềm MicroStation
2.2.Tạo lưới km
2.3.Tạo thư viện ký hiệu trong MicroStation
2.4.Tạo vùng tô màu, trải ký hiệu
2.5.Xuất, nhập dữ liêu bản đồ
2.6.Chỉnh sửa bản đồ và in ấn trong MicroStation
	




15
	




0
	




0
	
Đọc tài liệu [1]: chương 2, mục 2.1

Đọc tài liệu [1]: chương 2, mục 2.2

Đọc tài liệu [1]: chương 2, mục 2.3

Đọc tài liệu [1]: chương 2, mục 2.4

Đọc tài liệu [1]: chương 2, mục 2.5

Đọc tài liệu [1]: chương 2, mục 2.6

	9,10,11,12
	Chương 3: Phần mềm Surfer
3.1.Giới thiệu chung về phần mềm Sufer 
3.2.Nhập số liệu theo hàm đã biết
3.3.Làm trơn đường nội suy
3.4.Nội suy, vẽ đường bình độ với số liệu đo đạc trong Trắc địa
3.5.Xuất, nhập dữ liệu bản vẽ và in ấn trong Sufer
	



05
	



0
	



0
	

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.1

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.2

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.3

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.5

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.6

	13,14,15,16
	Chương 4: Phần mềm Mapinfo
4.1.Giới thiệu chung về phần mềm Mapinfo
4.2.Thao tác trong bản vẽ và các thanh công cụ
4.3.Vẽ chi tiết và biên tập bản đồ số
4.4.Quan lý dữ liệu bằng phần mềm Mapinfo
	10
	




0
	




0
	

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.2

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.3

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.5

Đọc tài liệu [1]: chương 3, mục 3.5

	
	Hà nội, ngày 15  tháng 4 năm 2020 

	TRƯỞNG KHOA

               


	TRƯỞNG BỘ MÔN



TS. Dương Thành Trung

	TS. Trần Thùy Dương
	[bookmark: _GoBack]





